
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 58 3003 Sa TC độ 1+ BQ độ 3+ TT độ2

2 2 41 3023 NXTC , CĐPB: UBT

8 3 51 7027 Sa TT độ 2 + UBT (P) 6cm

4 0

8 5 49 2002 UXTC 14 tuần

8 6 20 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 48 3003 UXTC 12 tuần

9 8 33 1001 VS II + UBT (T) 6cm

9 9 33 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 10 56 4004 UBT  4cm

11 11 48 1021 UBT (T) 7 cm

11 12 40 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 35 2002 UBT 2bên 8cm

11 14 28 2002 UBT (P) 10cm

15 35 2002 UBT (T) 5 cm

16 30 1011 UBT (T) 5 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 2 49 0000 UXTC 14 tuần

2 3 45 3013 NXTC (dưới niêm) 

8 4 60 6016 Sa TC + BQ độ 2+ TT độ 4

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

MỸ NHI + Q.THANH + THU NGUYỆT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐÀI.TT + ÁNH.TT(S)

BS KHOA NS + H THỊNH + CƯỜNG.TT(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG + NGỌC THẢO.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

LÊ DIỆP + TR.LOAN + DUNG.TT

Q.HIẾU + THU + SƠN.TT

Q.HIẾU + THU + SƠN.TT

Q.HIẾU + THU + SƠN.TT

H.HIỆP + ĐÌNH HÀO + CƯỜNG.TT

H.HIỆP + ĐÌNH HÀO + CƯỜNG.TT

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + NHƯ THẢO.TT

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + NHƯ THẢO.TT

THƯƠNG.BM + D.PHƯỢNG + NHƯ THẢO.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + TR.LOAN  

LÊ DIỆP + TR.LOAN + DUNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + H.NHẬT + HIẾU.TT(S)

BS KHOA NS + TÙNG.TT + NGỌC.TT(C)

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + V.HÙNG

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + V.HÙNG

NS BTC Bóc đốt NX

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) NS Cắt PP có u, KTSD

2) Đặt mảnh ghép thành sau Â Đ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 08/04/2013 đến ngày 14/04/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

ĐINH THỊ KHÍCH

PHẠM THỊ PHƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

HỒ MỘNG LINH

LÊ THỊ THANH TÂM

HUỲNH THỊ NGỌC LOAN

HỒ THỊ BÉ HAI

HUỲNH THỊ BẢY

TRẦN NGỌC THẢO

LÊ THỊ THU VÂN

THẠCH THỊ KIM NGỌC DINH

NGUYỄN THỊ LẮM

NGUYỄN THỊ HIẾU

ĐINH THỊ THU HẰNG

TRẦN THỊ KIM 

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

VŨ THỊ VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ NGOÃN

1522

15 N

1734

1719

1737

1521

SHC

24 N

1693

1538

1552

1714

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1390

1397

1573

1654

PM

Ngày: 08/04/2013 

Ngày: 09/04/2013 

1398

1718

1700

1722



8 5 52 3013 TKKSKGS

8 6 31 0020 VS II/ VMC TNTC

9 7 47 ĐT UXTC + UBT (T)  7cm

9 8 45 5005 UBT (P) 5cm

9 9 36 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 62 3003 UBT (P) 8cm,CĐPB: Ứ dịch TV

11 11 40 2002 UBT (P) 6cm

11 12 31 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 29 1001 VS II/Tắc Ứ dịch TV

11 14 20 23 UBT 2bên 8cm

15 23 ĐT UBT (P) 6cm

16 39 1031 UBT (T) 7 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 52 2002 Sa TC + BQ + TT độ 3

2 2 37 0000 VS I + UBT 2 bên 7cm

8 3 53 3013 UBT 2bên 6cm

8 4 42 3013 UBT (P) 6cm

8 5 31 0000 VS I + UBT (T) 4cm (LNMTC)

8 6 32 2022 UBT (T) 6 cm

8 7 23 ĐT UBT (T) 7 cm

9 8 47 2002 UXTC 14 tuần

9 9 47 5005 UBT (T) 8 cm

9 10 23 1010 UBT (P) 5cm

11 11 57 2022 UBT (T) 5 cm

11 12 36 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 37 1021 NXTC 14tuần

11 14 21 ĐT UBT (P) 6cm

15 20 ĐT UBT (P) 6cm/VMC UBT DỰ BỊ

NHU + NGUYÊN THẢO + HÕA.TT

NHU + NGUYÊN THẢO + HÕA.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TÀI.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TÀI.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + LỢI.TT

HƯNG.PNT + TÙNG.TT + LỢI.TT

LƯU + K.HOÀNG + TUYỂN.TT

K.HOÀNG + TUYỂN.TT + HỒNG.TT

K.HOÀNG + HỒNG.TT + TUYỂN.TT

TH.HOÀNG.BM + THÖY PHƯỢNG

TH.HOÀNG.BM + THÖY PHƯỢNG

TR.THẢO + NHU + NGUYÊN THẢO

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + VƯƠNG.TT(S)

BS KHOA NS + LOAN.TT + HẠNH.TT (C)

MỸ NHI + N.QUANG + NHƯ THẢO.TT

MỸ NHI + ĐIỆP.TT + NGUYỄN ANH.TT

H.THẮM + LOAN.TT + VƯƠNG.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + HẠNH.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + HẠNH.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + HẠNH.TT

Q.HƯƠNG + NHƯ.TT + LAN.TT

Q.HƯƠNG + LAN.TT + NHƯ.TT

MỸ NHI + Q.THANH + THU NGUYỆT

MỸ NHI + LIÊN.TT + ĐÀO.TT

LƯU + H.THẮM + VƯƠNG.TT

H.THẮM + VƯƠNG.TT + LOAN.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + Bóc UBT

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ MỸ LOAN

MAI THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN THỊ THU CÖC

CHÂU THỊ XUÂN MAI

PHẠM THỊ THANH THI

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

HUỲNH THỊ ĐẾN

LƯU NGÂN PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ KIM HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ SANG

BÙI THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ BẢY

LÊ THỊ KIM NHUNG

TRẦN NGỌC VÀNG

NGUYỄN THỊ THANH THÖY

BÙI HƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ BÔNG

TRẦN NGỌC HIỀN

VÕ THỊ HUỆ

LÊ THỊ VÂN KIỀU

NGÔ THỊ THU

NGUYỄN THỊ KIÊN

TRẦN THỊ KIM CHÂU

1788

1731

1785

1707

1900

1533

1780

1511

1786

1732

1787

1759

1523

1726

1897

16 N

1712

1720

1704

1736

1775

1739

1724

14 N

1831

1406

1599

Thứ: TƯ 

Ngày: 10/04/2013 



16 23 1001 UBT (P) 5cm

7 0 0

7 0 0

2 1 67 7007 Sa TC độ 3+ BQ, TKKSKGS

2 0   

3 0

2 4 44 4004 TKKSKGS

8 5 45 2012 UXTC 14 tuần

8 6 46 2002 UBT (T) 7 cm

8 7 43 4004 UBT (T) 4 cm

8 8 18 ĐT UBT  7cm

9 9 51 2012 UXTC 14 tuần

9 10 45 2022 UBT (T) 8 cm

9 11 29 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

11 12 41 2022 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

11 13 34 2002 UBT (P) 6cm

11 14 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

7 0 0

7 0 0

2 1 78 7008 Sa TC + BQ + TT độ 4/Gù lưng

2 2 54 2012 NXTC  (mặt trước) (Mổ khó)

8 3 58 4004 UBT

8 4 46 2002 UXTC 14 tuần

8 5 21 ĐT UBT (T) 7 cm

9 6 49 2012 UXTC 12 tuần

9 7 33 1011 VS II/ VMC 

9 8 36 1001 UBT 2bên 6cm

11 9 49 3003 UBT (P) 6cm/VMC

BẢO ANH + H.QUYÊN + LAN.TT

N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NGỌC.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NGỌC.TT

QUỐC DUY + AN + HIẾU.TT

BS KHOA NS + LÊ ANH.TT + ĐIỆP.TT(S)

BS KHOA NS+ NGUYỄN ANH.TT+TUYỂN.TT(C)

THỐNG + Đ.THẢO + ĐOAN

THỐNG + Đ.THẢO + ĐOAN

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + THANH THÖY + THÖY PHƯỢNG

THANH THÖY + THÖY PHƯỢNG + ĐÔNG.TT

THANH THÖY + THÖY PHƯỢNG + ĐÔNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + DUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + DUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + DUNG.TT

  

PHAN NGA + HOÀI THƯ + NHƯ THẢO.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + KHÁNH.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + KHÁNH.TT

TR BÍCH 2 + TRÍ 2 + THẢNH.TT

TR BÍCH 2 + TRÍ 2 + THẢNH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NHƯ.TT+ NGỌC THẢO.TT(S)

BS KHOA NS + LIÊN.TT + ĐÀO.TT(C)

PHAN NGA + HOÀI THƯ + NHƯ THẢO.TT

  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

3) Cố định TC vào D/C cùng - gai

Đặt TOT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

2) Đặt TOT

NGUYỄN THỊ HẰNG

ĐỖ LAN VY

VÕ THỊ GIÖP

NGUYỄN THỊ THU THỦY

BN TNTC

LƯƠNG THỊ THƯỢNG

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

PHAN THỊ PHƯỢNG

ĐÀO THỊ NGÂN

TRẦN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ LƯỢM

LA THỊ HỒNG THU

PHAN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ SƠN

NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẾ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

LÊ THỊ TỪ

NGUYỄN THỊ NHI

VÕ THỊ TÂM

ĐINH TRỊNH XUÂN HOÀI

TRƯƠNG THỊ MÀU

ĐỖ THỊ THANH HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

1797

1542

1814

1804

1757

20 N

1744

1456

1535

1534

1729

1790

1526

1812

1791

13 N

1524

1740

1789

1690

1904

18 N

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/04/2013 

Ngày: 12/04/2013 



11 10 43 1011 UBT (T) 8 cm

11 11 32 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 12 44 ĐT UBT (P) 8cm

11 13 31 1001 UBT (T) 6 cm

11 14 24 ĐT UBT (T) 8 cm

QUỐC DUY + AN + HIẾU.TT

M.TUYỀN + ĐÀI.TT + ÁNH.TT

M.TUYỀN + ÁNH.TT + ĐÀI.TT

M.TUYỀN + ĐÀI.TT + ÁNH.TT

QUỐC DUY + AN + HIẾU.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ ÖT

HOÀNG THỊ MINH

LÊ THỊ XOA

NGUYỄN THỊ HÓA

TRẦN THỊ HIẾN1079

1895

1858

1803

1865


